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1. Mở đầu1(*)

Từ thế kỷ XVII, văn học Việt Nam đã 
phân hóa thành hai vùng văn học (Đàng 
Trong và Đàng Ngoài) với những đặc điểm 
và quy luật phát triển riêng. Bắt đầu từ 
đây hình thành quy luật: một mặt, không 
ngừng làm sâu đậm thêm những sắc thái 
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riêng, độc đáo của từng vùng; mặt khác, 
qua những giao lưu, tương tác để kiến tạo 
sự thống nhất chung của nền văn học dân 
tộc. Trong nghiên cứu, thực tế này đòi hỏi 
phải tìm ra bộ “mã” của từng vùng văn học 
ở từng thời kỳ, trên cơ sở đó nhận diện về 
văn học dân tộc trong sự thống nhất của cái 
đa dạng. 

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, văn 
học miền Nam nói chung, giai đoạn văn 
học Đàng Trong nói riêng chưa được đánh 
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giá đúng tầm. Phần lớn các nghiên cứu chỉ 
căn cứ vào thành tựu văn học cụ thể để đưa 
ra đánh giá về một vùng văn học, dẫn đến 
sự “xem nhẹ” văn học miền Nam trước bề 
dày truyền thống của văn học miền Bắc, 
thậm chí từng có người cho rằng “Văn 
nghệ miền Nam không có quá khứ”1. Mặc 
dù, cùng với thời gian, văn học miền Nam 
đã được các thế hệ nghiên cứu nhìn nhận 
lại, nhưng do khó khăn trong điều kiện tiếp 
cận và xử lý tư liệu nên sự quan tâm tới văn 
học miền Nam nói chung, và giai đoạn văn 
học Đàng Trong nói riêng chưa được đầy 
đủ. Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung 
cấp một cái nhìn tổng quan về lịch trình 
văn học Đàng Trong một thuở. 
2. Khái niệm

2.1. Đàng Trong - danh xưng miền 
đất mới

Thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh, hai 
họ quân phiệt cát cứ hai miền Nam - Bắc, 
lấy sông Gianh (tức Linh Giang, thuộc 
địa phận tỉnh Quảng Bình) làm phân giới; 
khu vực từ sông Gianh trở vào là xứ Đàng 
Trong/Đường Trong, thời kỳ đó còn gọi là 
Nam Hà; và khu vực từ sông Gianh trở ra 
là Đàng Ngoài/Đường Ngoài, tức Bắc Hà. 
Theo đó, tên gọi Đàng Trong/Đường Trong 
- Đàng Ngoài/Đường Ngoài, hay Nam Hà 
- Bắc Hà, về cơ bản, chỉ có ý nghĩa lịch sử 
trong giai đoạn thế kỷ XVII-XVIII. 

Mặt khác, theo chúng tôi, sự hình 
thành, tồn tại của ý niệm Đàng Trong 
song hành cùng với sự tồn tại của ý niệm 
về ngôi vị chúa Nguyễn. Mặc dù Đàng 
Trong đã trải qua mấy thập kỷ biến loạn, 
suy tàn2, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, 

1  Phát biểu của Trần Thanh Hiệp, luật sư, nhà lý 
luận văn học của nhóm “Sáng tạo” (Xem: Nguyễn 
Văn Trung, 2015: 52).
2  Năm 1774, quân Lê - Trịnh do Hoàng Ngũ Phúc 
chỉ huy đã đánh đuổi tập đoàn chúa Nguyễn vào Gia 
Định. Tại khu vực “Đàng Trong cũ” có sự tồn tại 

một bộ phận trí thức và nhân dân Gia Định 
vẫn thừa nhận họ Nguyễn như vương triều 
chính thống. Đặc biệt, từ sau khi Nguyễn 
Ánh chiếm lại Gia Định (năm 1788), văn 
hóa nơi đây đồng thời cũng có những bước 
chuyển mình. Gia Định nhanh chóng trở 
thành trung tâm văn hóa - chính trị dưới 
thiết chế chính quyền Nguyễn Ánh. Thực 
chất, ý niệm về quyền lực và ngôi vị chúa 
Nguyễn vẫn tồn tại, thậm chí là quyết liệt 
trong niềm tin chân thành của phần lớn 
cư dân ở phía Nam Tổ quốc. Vì vậy, phải 
đợi đến khi Gia Long lên ngôi, hoàn thành 
sự nghiệp nhất thống sơn hà (năm 1802) 
cả trên thực tế lẫn chính trị, khép lại hai 
thế kỷ tồn tại ngôi vị “Chúa Nguyễn” thì 
hoài niệm về Đàng Trong mới có cơ sở 
ép buộc phải chấm dứt và những sáng tác 
mang hơi hướng Đàng Trong cũng chấm 
dứt từ đây. 

2.2. Văn học Đàng Trong
Khái niệm “văn học Đàng Trong” mà 

chúng tôi đề cập đến ở đây là chỉ những 
sáng tác (bằng chữ Nôm và chữ Hán), được 
viết tại khu vực địa - chính trị Đàng Trong, 
tức khu vực phía Nam sông Gianh trở vào 
trong (về mặt địa lý), khoảng thời gian từ 
năm 1600-1802. Tuy nhiên, không phải tác 
phẩm nào ra đời tại vùng đất này cũng có 
thể coi là thuộc về văn học Đàng Trong. 
Một phép cộng như thế, tưởng chừng quá 
giản đơn! 

Chúng tôi cho rằng, một trong những 
yếu tố quan trọng tạo “vùng” văn học phải 
là những đặc trưng chung của những đại 
lượng cấu thành văn học; đó là hệ thống 
tư tưởng mang tính thẩm mỹ và quan niệm 
văn học, chủ đề - đề tài, hình tượng trung 
tâm, thể loại và ngôn ngữ. Tuy nhiên, tất cả 
những tiêu chí này vận động như thế nào 

của ba thế lực chính trị: thế lực thừa hành sự cai trị 
của Lê - Trịnh (từ Phú Xuân trở ra), thế lực Tây Sơn 
và thế lực các chúa Nguyễn (dù yếu ớt, mờ nhạt).
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lại phụ thuộc rất lớn vào sự vận động của 
chủ thể sáng tạo, tức loại hình tác giả. Nói 
cách khác, những đặc trưng chung hình 
thành nên một vùng văn học phụ thuộc rất 
lớn vào chủ thể sáng tác, tức đội ngũ tác 
giả. Theo đó, việc khoanh vùng văn học có 
liên hệ trực tiếp với việc xác định tọa độ 
tác giả. Điều này càng phù hợp với trường 
hợp văn học Đàng Trong - nền văn học 
được tạo sinh trên mảnh đất thường xuyên 
có sự mở rộng về không gian và thành 
phần dân cư.   

Theo quan điểm của chúng tôi, một 
tác giả chỉ có thể coi là tác giả Đàng 
Trong khi họ sáng tác với tâm thức là 
người Đàng Trong. Họ có thể là những 
người sinh trưởng tại Đàng Trong, thụ 
hưởng bầu không khí, văn hóa, chính trị 
và nền giáo dục Đàng Trong từ nhỏ (nên 
đương nhiên họ đã là người Đàng Trong 
từ trong bản chất) như những tác giả thế 
kỷ XVIII, bất kể tư tưởng hướng đến ngôi 
vị chúa Nguyễn (như Nguyễn Cư Trinh, 
Ngô Thế Lân, Nguyễn Dưỡng Hạo, Phạm 
Lam Anh, Hoàng Quang…) hay vọng 
tưởng vương quyền chúa Trịnh (như Lý 
Minh, Lê Duy Trung…). Họ có thể là 
những nhân sĩ Bắc Hà đến Đàng Trong từ 
buổi đầu, tuy hành trang mang theo chủ 
yếu là kinh nghiệm sáng tác của Đàng 
Ngoài nhưng lại sẵn tâm thế ly khai chính 
quyền Lê - Trịnh, hướng về phụng sự 
chúa Nguyễn, chủ động gắn bó, hòa hợp 
với Đàng Trong, coi Đàng Trong là vùng 
đất sống, là tiền đồ tương lai, như Đào 
Duy Từ, Nguyễn Hữu Dật… Họ có thể di 
trú từ Trung Hoa sang, hoặc tổ tiên vốn 
là người Trung Hoa, nhưng đã có quãng 
thời gian đủ dài để gắn bó, hòa nhập, thấu 
hiểu cuộc sống ở Đàng Trong, từ bỏ tâm 
sự di thần, coi Đàng Trong là quê hương, 
là Tổ quốc, như cha con họ Mạc, Trịnh 
Hoài Đức, Ngô Nhơn Tịnh... 

Với quan niệm như thế nên chúng tôi 
không coi tất cả các tác giả - tác phẩm xuất 
hiện ở phương Nam trong khoảng thế kỷ 
XVII-XVIII đều thuộc về văn học Đàng 
Trong. Như trường hợp hòa thượng Thích 
Đại Sán người Quảng Đông (từng lưu trú 
ở Đàng Trong một năm để hoằng dương 
Phật pháp), hay những vị quan Đàng Ngoài 
đến “công cán” sau khi Hoàng Ngũ Phúc 
vượt sông Gianh, đánh đuổi tập đoàn chúa 
Nguyễn chạy vào Nam (Lê Quý Đôn, Phạm 
Nguyễn Du)..., mặc dù từng trước tác tại 
dải đất Đàng Trong, ghi lại phong tục tập 
quán, văn hóa, lòng sùng đạo của người 
dân xứ Đàng Trong... (Hải ngoại kỷ sự - 
Thích Đại Sán), ghi lại sự tích khai thiết 
khôi phục hai xứ Thuận Hóa - Quảng Nam, 
nhân tài, thơ văn, vật sản, phong tục… 
(Phủ biên tạp lục - Lê Quý Đôn), nhưng 
tâm thế của họ là ghi chép lại những điều 
tai nghe mắt thấy ở “xứ người”. Thời gian 
lưu lại dải đất này quá ngắn, chưa đủ để tạo 
nên bất kỳ dấu ấn nào, do vậy, tác phẩm 
của họ, thực chất vẫn thuộc về và chịu sự 
chi phối của một truyền thống sáng tác ở 
xứ sở khác. Mặt khác, sau khi nhà Tây Sơn 
chiếm được Phú Xuân, đặt làm “kinh đô”, 
tập đoàn chúa Nguyễn rút chạy vào Gia 
Định, đặc biệt sau khi Nguyễn Ánh xác lập 
được địa vị ở Gia Định, trên dải đất Đàng 
Trong khi đó xuất hiện hai trung tâm chính 
trị là Phú Xuân và Gia Định. Một bộ phận 
lớn cư dân Gia Định vẫn có niềm tin chân 
thành vào vương nghiệp của chúa Nguyễn, 
do thế tâm thức Đàng Trong được khẳng 
định một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Theo 
đó, các tác phẩm văn học xuất hiện ở Gia 
Định thời kỳ này vẫn tiếp tục mạch nguồn 
của văn học Đàng Trong giai đoạn trước. 
Trong khi đó, các văn thần, nhân sĩ Tây 
Sơn ở Phú Xuân, vốn dĩ không mang tâm 
thức Đàng Trong, chưa bao giờ coi mình là 
người Đàng Trong, lại càng không có tâm 
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lý phân biệt hai đàng Trong - Ngoài biệt 
lập… (như Nguyễn Văn Danh, Lê Ngọc 
Hân…), không thể coi là tác giả của văn 
học Đàng Trong. Hơn nữa, các tác phẩm 
của họ mang một âm hưởng khác, gắn liền 
với hào khí Tây Sơn, không giống giọng 
điệu chung của văn học Đàng Trong hai thế 
kỷ. Sáng tác của họ thuộc về một nền văn 
học khác mà nhiều nhà nghiên cứu đã định 
danh là “văn học thời Tây Sơn”.
3. Các giai đoạn phát triển của văn học 
Đàng Trong

3.1. Từ đầu thế kỷ XVII đến năm 1672
Từ đầu thế kỷ XVII đến năm 1672, 

lực lượng tác giả văn học Đàng Trong căn 
bản vẫn còn ít và thuần nhất. Đa phần họ 
là những trí thức - nhà Nho có nguồn gốc 
xuất thân và sinh trưởng ở Bắc Hà, nhưng 
lựa chọn con đường vào Nam phụng sự 
chính quyền chúa Nguyễn, tiêu biểu như 
Đào Duy Từ (1572-1634, Thanh Hóa), 
Nguyễn Hữu Dật (1604-1681, Thanh 
Hóa). Nếu như việc sinh trưởng ở đất Bắc 
hứa hẹn hun đúc cho các tác giả vốn văn 
hóa - văn học truyền thống, đặc điểm sẽ 
làm nên những ưu thế nổi trội trong các 
sáng tác thành danh ở thời kỳ đầu của văn 
học Đàng Trong so với giai đoạn trước đó 
(nhìn từ phía tác động khách quan), thì 
sự lựa chọn con đường khuông phò họ 
Nguyễn lại hoàn toàn mang tính chất chủ 
quan. Sự lựa chọn ấy, không đơn thuần chỉ 
do hoàn cảnh xô đẩy (như Đào Duy Từ vì 
không được đại dụng ở Đàng Ngoài bởi 
xuất thân con nhà ca xướng hèn kém) mà 
còn là kết quả của một tiến trình suy ngẫm 
và định hướng sáng suốt với hoài bão tế 
thế kinh bang, muốn khẳng định thực tài 
giữa thời cuộc. 

Chính thái độ nhập cuộc hồ hởi của 
giới trí thức đã thổi một luồng sinh khí 
trẻ trung, năng động vào văn học. Sự 
chuyển tiếp và hội nhập từ vùng văn học 

giàu truyền thống Đàng Ngoài vào Đàng 
Trong từng bước được thể nghiệm qua 
sáng tác của Đào Duy Từ. Tuy không có 
một văn nghiệp đồ sộ như sự nghiệp nhất 
thống xa thư, nhưng chỉ với hai tác phẩm 
Ngọa Long cương vãn và Tư Dung vãn 
(sáng tác trước năm 1627), trong bối cảnh 
khuyết thiếu, im lìm của văn học Đàng 
Trong suốt mấy thế kỷ (từ khi người Việt 
tiến về phương Nam), Đào Duy Từ xứng 
đáng được tôn vinh là người “khơi nguồn, 
dẫn lối” (Bùi Duy Tân, 2000: 35), thiết lập 
bước hoạch định quan trọng cho vùng văn 
học Đàng Trong.

Ngoài hai tác phẩm mở đầu kể trên, số 
tác phẩm thời kỳ này được biết tới không 
nhiều, như Hoa Vân Cáo Thị của Nguyễn 
Hữu Dật, các bài Trấn Ninh trận phú, Văn 
khao tế quân Nam chết trận Trấn Ninh, 
Văn ủy tế quân Bắc chết trận Trấn Ninh 
chưa rõ tác giả, cùng một số tác phẩm được 
Nguyễn Khoa Chiêm sau này chép lại trong 
Nam triều công nghiệp diễn chí với lời giới 
thiệu chung chung “Người đương thời có 
thơ rằng…”, trong đó có tác phẩm như Hoa 
Vân Cáo Thị có lẽ vĩnh viễn không tìm lại 
được. 

Hầu hết những sáng tác này đều liên 
quan đến chủ đề chiến trận, với hình tượng 
nổi bật là kẻ sĩ tiết tháo, xung thành hãm 
trận, kẻ sĩ đợi thời, khao khát gặp minh 
chúa để thi thố tài năng. Điều này phản ánh 
sự hô ứng của văn học với diễn trình lịch sử 
quan trọng nhất ở Đàng Trong lúc ấy: diễn 
trình xây dựng lực lượng theo hướng ly 
khai và đối lập với chính quyền Lê - Trịnh.  

3.2. Từ năm 1673 đến năm 1777
Nếu như trước năm 1672, đội ngũ tác 

giả Đàng Trong còn tương đối mỏng, chỉ 
có vài ba gương mặt nhân sĩ Đàng Ngoài 
“thiên di” vào Đàng Trong, thì từ năm 
1673, khi Nam - Bắc “nghỉ binh” sau trận 
đánh thảm khốc ở lũy Trấn Ninh, văn học 
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Đàng Trong bắt đầu một thời kỳ mới. Hoàn 
cảnh không có chiến tranh tạo điều kiện 
thuận lợi cho văn hóa - giáo dục phát triển, 
kích thích sự trưởng thành của tầng lớp 
trí thức, trong đó chủ yếu là đội ngũ nho 
sĩ. Giữa thế kỷ XVIII, trong chính quyền 
Đàng Trong đã xuất hiện các vọng tộc văn 
thần bên cạnh những thế gia võ tướng. 
Đội ngũ sáng tác đã trở nên đông đảo với 
trình độ học vấn uyên thâm. Nguyễn Hữu 
Hào (con Nguyễn Hữu Dật) “gặp lúc biên 
cương vô sự, giải trí bằng văn chương, có 
làm truyện Song Tinh Bất Dạ bằng quốc 
âm, được người đời truyền tụng”, thường 
cùng Thích Đại Sán thư từ qua lại tranh 
luận về Phật học. Nguyễn Quang Tiền 
“học vấn uẩn súc rộng rãi, giỏi về thơ”, 
đề Cẩm đường xuân khúc, Vịnh “thiếu 
nữ phong”. Vũ Xuân Nùng “sâu sắc về 
Kinh học, văn chương uẩn súc”. Nguyễn 
Khoa Chiêm “giỏi văn chương, từng làm 
sách Nam triều công nghiệp diễn chí lưu 
hành ở đời”. Vũ Đình Phương “giỏi văn 
chương”, “đọc rộng kinh sử, rất thạo binh 
thư”. Lê Xuân Chính làm bài phú Bán 
phàm các được lấy đậu kỳ khảo hạch Văn 
chức năm 1702. Nguyễn Đăng Thịnh “học 
rộng văn hay”, “văn chương nổi tiếng một 
thời, từ lệnh của triều đình đều do tay ông 
soạn”, với các trước tác Hiệu tần thi tập, 
Chuyết Trai văn tập, Chuyết Trai vịnh sử 
tập. Nguyễn Đăng Tiến (em Đăng Thịnh) 
“giỏi từ lệnh, sở trường về thơ văn quốc 
âm”, có Minh Khiêm thi tập lưu hành ở 
đời. Nguyễn Cư Trinh - con Đăng Đệ - 
“sở trường về thơ”, “năm mười một tuổi 
đã biết làm văn, giỏi làm thơ đề vịnh, văn 
chương nhã đạm đúng phép tắc”; văn thư 
từ lệnh sau khi Thế tông Phúc Khoát xưng 
vương (1744), đều do Cư Trinh soạn thảo; 
lúc làm Tham mưu Gia Định, thường cùng 
Đô đốc Hà Tiên Mạc Thiên Tứ lấy thơ văn 
tặng đáp qua lại, “lời lẽ bình đạm đẹp đẽ”, 

có Đạm Am thi tập, Sãi Vãi và Quảng Ngãi 
thập nhị cảnh. Đặng Đức Thuật “học rộng 
hay thơ, sở trường về sử”, được tôn xưng 
là “Đặng gia sử phái”. Nguyễn Dưỡng 
Hạo cùng vợ là Phạm Lam Anh (nhà thơ 
nữ duy nhất của Đàng Trong) hiện được 
biết đến, ngâm vịnh Chiến cổ Đường thi 
tập, “có nhiều câu cứng rắn mạnh mẽ”. 
Hoàng Quang “giỏi văn chương, sở 
trường về quốc âm”, làm bài Hoài Nam 
khúc xao động lòng người. Lê Đạt “văn 
chương mẫn tiệp”. Nguyễn Hương “rất có 
tiếng về văn chương”, “có thi tập lưu hành 
ở đời”. Ngô Thế Lân đã sớm đạt đến cảnh 
giới sáng tác “tòng tâm sở dục”, nổi danh 
với tập thơ Phong trúc tập. Lê Quang 
Định không những văn tài lỗi lạc mà còn 
giỏi cầm kỳ thi họa… (Quốc sử quán triều 
Nguyễn, 1995).

Không chỉ có đội ngũ tác giả gốc Việt 
“trưởng thành tại chỗ”, văn học Đàng 
Trong thời kỳ này còn được bổ sung một 
lượng đáng kể những người có truyền 
thống Hán học sâu sắc - người Minh 
hương. Họ có thể là người Hoa hoàn toàn 
như những người đến vào buổi đầu di cư 
(Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch, 
Mạc Cửu…), hoặc “người lai” cha gốc 
Hoa, mẹ gốc Việt (Mạc Thiên Tích, Trịnh 
Hoài Đức, Ngô Nhơn Tịnh…) mà cùng 
với thời gian cư ngụ, chung sống bên 
người bản xứ, hòa đồng vào vốn văn hóa 
bản địa, tham gia học hành, thi cử theo 
chế độ của chính quyền Đàng Trong, họ 
đã trở thành những người Việt thuần túy 
từ trong nhận thức, trong quan điểm, và 
nhiều người về sau đã trở thành quan lại 
cao cấp, giữ những chức vụ trọng yếu dưới 
các triều vua Nguyễn. Sự xuất hiện của 
nhóm tác giả này đã khiến văn học Đàng 
Trong tiếp nhận thêm một nguồn lực quan 
trọng, giúp vừa duy trì mối liên hệ với văn 
học viết truyền thống, vừa tiếp thu thêm 
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nhiều yếu tố “quốc tế” trong hoàn cảnh 
khu vực lúc ấy.  

Bên cạnh các nhà Nho là đội ngũ tác 
giả “hùng hậu” nhất lúc đó, văn học Đàng 
Trong còn có sự góp mặt của dòng dõi chúa 
Nguyễn, tăng nhân và giáo sĩ. 

Trái với những trang sử hùng cứ 
phương Nam, sự nghiệp văn chương của 
dòng dõi chúa Nguyễn lại khá khiêm tốn. 
Trong chín đời chúa Nguyễn, chỉ thấy ghi 
lại một bài thơ chữ Hán ca tụng Cửa Tư 
Hiền của chúa Nguyễn Phúc Thái, một số 
sáng tác của chúa Nguyễn Phúc Chu, một 
bài minh của chúa Nguyễn Phúc Chú truy 
tán thiền sư Tạ Nguyên Thiều1. Trong số 
đó, đáng chú ý có Hiển tông Nguyễn Phúc 
Chu, được đánh giá là vị chúa “hay chữ 
nhất”, để lại “nhiều văn thơ có giá trị nghệ 
thuật và nhân văn”, và là “tác giả lớn” của 
lịch sử văn học Việt Nam trong thế kỷ 
XVIII (Nguyễn Q. Thắng, 2007: 74-75). 
Trong số con cháu của chúa, chỉ có hoàng 
tử Tứ, tức Đán (hoàng tử thứ tám của 
chúa Nguyễn Phúc Nguyên) “đọc rộng 
sử sách, sở trường về thơ quốc âm”. Vì 
được Thế tông Hoàng đế mến tài nên ông 
bị nhiều người ghen ghét, bèn xin về trí sĩ, 
không dự triều chính, “phóng hoài trăng 
gió, ngâm vịnh làm vui, có làm Hoa tình 
truyện bằng quốc âm, lời rất đau thương, 
được người truyền tụng”; đáng tiếc đã thất 
truyền. Nguyễn Phúc Dục, con trưởng 
của Phúc Tứ “giỏi làm thơ, sành âm luật, 
tương truyền điệu ‘Nam cầm’ là do ông 
đặt ra” (Quốc sử quán triều Nguyễn, 

1  Sách Đại Nam liệt truyện tiền biên, quyển VI: 
“Cao tăng liệt truyện” chép một bài minh, truyền 
rằng của Hiển tông Hoàng đế Nguyễn Phúc Chu 
truy tán thiền sư Tạ Nguyên Thiều khi ngài tịch. 
Tuy nhiên, theo tác giả Lịch sử Phật giáo xứ Huế thì 
Tổ Nguyên Thiều viên tịch năm 1728, mà Nguyễn 
Phúc Chu lại mất năm 1725, cho nên nhiều khả 
năng đây là bài minh của chúa Nguyễn Phúc Chú.

1995). Ngoài ra, không thấy ghi chép gì 
thêm về sáng tác của các chúa Nguyễn và 
con cháu. 

Thế kỷ XVII-XVIII, Đàng Trong là 
một xứ sùng thượng đạo Phật. Cùng với 
công cuộc mở rộng lãnh thổ, chăm lo 
phát triển kinh tế, các chúa Nguyễn còn 
là những Phật tử mộ đạo, chú tâm xây 
dựng, trùng tu chùa chiền, cho người sang 
Trung Hoa thỉnh danh tăng đến xứ Đàng 
Trong hoằng dương Phật pháp, thỉnh pháp 
khí, pháp tượng... Sự xuất hiện của nhiều 
bậc cao tăng không chỉ khiến Phật giáo 
Đàng Trong hưng khởi, mà còn bổ sung 
một lực lượng đáng kể những gương mặt 
trí thức tiêu biểu, thiện trì giới luật, tinh 
thông Tam giáo cho đội ngũ tác giả - trí 
thức Đàng Trong. Tuy nhiên, ngoài bài thơ 
khắc trên bảng gỗ treo ở chùa Thập Tháp 
- Di Đà của thiền sư Đạo Nguyên và bài 
thơ chữ Nôm Phân ly từ của thiền sư Thiệt 
Kiến - Liễu Triệt, thì trước tác của các bậc 
cao tăng lưu lại đa phần là những bài kệ 
truyền phái hoặc kệ phú chúc trước khi 
viên tịch, thể hiện quan niệm nhân sinh, 
tư tưởng Thiền siêu thoát, như bài kệ của 
thiền sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch, thiền 
sư Minh Hải - Pháp Bảo, thiền sư Thiệt 
Diệu - Liễu Quán... 

Văn học Đàng Trong thời kỳ này còn 
có một bộ phận không kém phần quan 
trọng, đó là mảng thơ văn Công giáo. Dựa 
vào những tư liệu hiện được biết tới, có thể 
ít nhiều khẳng định “đây là một dòng văn 
học mà sự độc đáo vừa thể hiện một bước 
trưởng thành của văn hóa dân tộc, vừa thể 
hiện một bước tiến mới của văn học Việt 
Nam”. Tác giả của dòng văn học này chắc 
chắn phải là những giáo sĩ - linh mục mà 
nhiều trong số đó đồng thời là những “nho 
sĩ nắm vững thi pháp cũng như thể loại 
truyền thống của văn học viết Việt Nam 
thời phong kiến”. Đáng tiếc, do là “thành 
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viên của một cộng đồng thường xuyên đối 
diện với nguy cơ bị đặt ra ngoài vòng pháp 
luật” (Cao Tự Thanh, 2007: 318, 326) nên 
các tác giả Công giáo ở Đàng Trong gần 
như bị xóa tên hoàn toàn trong văn học sử 
Việt Nam. Lịch sử văn học Việt Nam chỉ 
còn ghi lại tên tuổi linh mục Lữ Y Đoan 
(Louis Đoan, ? - 1678) ở Quảng Ngãi với 
tác phẩm Sấm truyền ca, sáng tác khoảng 
những năm 1670, bằng chữ Nôm, viết theo 
thể lục bát, phóng tác năm quyển đầu của 
bộ Kinh Thánh. Tiếc rằng văn bản gốc đã 
thất truyền. Những văn bản hiện được lưu 
giữ (đều đã phiên âm ra Quốc ngữ) chỉ 
còn trọn vẹn quyển đầu Tạo đoan kinh 
(Genesia) và một phần đầu quyển hai Lập 
quốc kinh (Exodus). Những sáng tác còn 
lại chép trong tuyển tập Vãn và tuồng1, đều 
khuyết danh. 

Có thể thấy, có một sự chênh lệch rất 
lớn về số lượng tác giả, tác phẩm giữa hai 
giai đoạn trước và sau năm 1673. Những 
năm 1673-1777 có thể coi là thời kỳ phát 
triển rực rỡ nhất của văn học Đàng Trong 
với một đội ngũ sáng tác đông đảo, đa dạng 
và một khối lượng tác phẩm phong phú về 
nội dung, thể loại. Căn bản, đội ngũ tác giả 
nhà Nho vẫn là những gương mặt trí thức 
tiêu biểu quan trọng nhất, chi phối và tạo 
ra diện mạo, giá trị văn học của vùng. Như 
một hệ quả của không khí nhập cuộc ở vùng 
đất mới, đội ngũ tác giả nhà Nho hành đạo 
với niềm “lạc quan phụng sự”, “tin tưởng 
phụng sự” vẫn chiếm số lượng lớn. Do vậy, 
dễ hiểu vì sao mà chủ đề tôn vinh nhân vật 
lãnh đạo và ca tụng thiên nhiên, tương ứng 
với hai hình tượng quan trọng cơ bản là kẻ 
sĩ quý tộc và phong cảnh thiên nhiên, lại 

1  Imprimerie de la Mission, Saigon, 1899. Cuốn sách 
tập hợp khá nhiều tác phẩm văn chương Công giáo 
thế kỷ XVIII-XIX, in bằng chữ Quốc ngữ nhưng 
theo nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh thì chắc chắn đã 
được phiên âm từ các nguyên bản chữ Nôm.

là những điểm nhấn của văn học vùng giai 
đoạn này. Tuy nhiên, bên cạnh đội ngũ tác 
giả nhà Nho hành đạo, trong văn học Đàng 
Trong vào khoảng nửa cuối thế kỷ XVIII 
cũng đã xuất hiện những tác giả nhà Nho 
ẩn dật, điển hình như Võ Trường Toản, 
Ngô Thế Lân, Trần Thế Xương, Nguyễn 
Đăng Đàn, Lê Đạt, Đặng Đức Thuật... Tuy 
trước tác để lại không nhiều nhưng cũng đủ 
để tái hiện một chặng đường phát triển của 
những kẻ sĩ nho ưu thời mẫn thế, coi văn 
chương không chỉ là phương tiện “tải đạo” 
mà còn là “cõi sống” để họ “thể hiện” mình 
và “thực hiện” chính mình.

3.3. Từ năm 1778 đến năm 1802
Trong khoảng thời gian từ sau khi tập 

đoàn chúa Nguyễn chạy vào Nam cho đến 
khi Nguyễn Ánh chiếm lại được Nam bộ 
(năm 1788), văn học viết Việt Nam trên địa 
bàn phía Nam sông Gianh vẫn còn tiếp nối 
truyền thống văn học Đàng Trong ở nhiều 
phương diện, đặc biệt là cảm hứng ngợi 
ca, tôn vinh nhân vật lãnh đạo. Tác phẩm 
điển hình cho giai đoạn này là Hoài Nam 
khúc của Hoàng Quang. Ông thuộc vào lớp 
người sống ở vùng Tây Sơn nhưng ủng hộ 
chúa Nguyễn, tâm tư mãi hát khúc ca hoài 
Nam, vọng tưởng công lao lập quốc của 
dòng họ Nguyễn. 

Trong khi những sáng tác tiếp nối mạch 
nguồn văn học Đàng Trong trên đất Thuận 
Quảng có vẻ khá rời rạc và yếu thế bên 
cạnh những tác phẩm mang hào khí Tây 
Sơn, thì tại khu vực Gia Định - Đồng Nai, 
tâm thức Đàng Trong lại tỏ ra khá quyết liệt 
và mạnh mẽ. Cho đến cuối thế kỷ XVIII, 
Gia Định trở thành trung tâm duy nhất còn 
hoạt động sôi động trên bản đồ văn học 
Đàng Trong với một lực lượng sáng tác đa 
dạng. Có người lựa chọn con đường “thoái 
vi quan” để “đạt vi sư” như Võ Trường 
Toản (với Hoài cổ phú nổi danh một thời), 
Đặng Đức Thuật (với bài sớ Thập sách và 
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Quy sơn thập vịnh1). Có người hào hùng 
khí thế chống Tây Sơn như Lâm Tấn (qua 
bài thơ Đề Lễ công từ ở đền thờ Nguyễn 
Hữu Cảnh). Có người xứ Hà Tiên như Trần 
Nam Lai, sau về cư ngụ ở Trấn Biên, cũng 
là một nhà thơ nổi tiếng thời bấy giờ2. Đó 
là chưa kể Kỳ Sơn Diệp Minh Phụng, Phục 
Sơn Vương Kế Sinh, Hối Sơn Huỳnh Ngọc 
Uẩn, “Tam gia” Trịnh Hoài Đức - Ngô 
Nhơn Tịnh - Lê Quang Định... Tất cả họ 
đã làm nên một lực lượng sáng tác - tầng 
lớp trí thức “có khả năng cũng như nhu 
cầu sáng tác văn học viết, và quan trọng 
hơn, đã đứng vào điểm xuất phát trên con 
đường tự ý thức về một nhu cầu sáng tác 
văn chương” (Cao Tự Thanh, 1988: 60). 
Đáng chú ý là, trong các gương mặt văn 
nhân - văn hóa tiêu biểu của đất Gia Định 
thuở ấy, nổi bật lên nhiều người gốc Minh 
hương như Võ Trường Toản, Trịnh Hoài 
Đức, Ngô Nhơn Tịnh, Huỳnh Ngọc Uẩn, 
Diệp Minh Phụng, Vương Kế Sinh... Tất cả 
họ đã góp phần đưa văn học Hán Nôm Gia 
Định hòa nhập vào văn học dân tộc, khép 
lại tiến trình xác lập bản đồ văn hóa Việt 
với ba trục lớn: Thăng Long - Phú Xuân 
- Gia Định. Gia Định đã vươn lên địa vị 
trung tâm văn hóa của cả đồng bằng Nam 
bộ, và trên lĩnh vực văn học, đã trở thành 
trung tâm thừa hưởng được nhiều nhất và 
“thuần chất” nhất (Cao Tự Thanh, 1988: 
76) những thành tựu của hai trăm năm văn 

1  Tác phẩm này hiện chưa tìm thấy, nhưng theo 
Trịnh Hoài Đức trong bài thơ Khốc Đặng Cửu Tư 
tiên sinh, phần chú thích có chép tên hai tác phẩm 
này (Dẫn theo: Lê Quang Trường, 2012: 23).
2  Tuy tác phẩm của ông đến nay vẫn chưa được tìm 
thấy nhưng trong bài Khốc Trần Nam Lai của Trịnh 
Hoài Đức viết năm 1786 đã cho thấy tài thơ và tài 
viết chữ của ông qua hai câu: “Gia Định chí kim sự 
tự pháp/ Hà Tiên tự tích tổ thi tài” (Đến nay, ở đất 
Gia Định, ông vẫn là bậc thầy viết chữ/ Thuở trước 
ở Hà Tiên, ông là bậc tổ về tài thơ) (Dẫn theo: Lê 
Quang Trường, 2012: 23).

học viết Đàng Trong, đặc biệt là về phương 
diện nội dung và cảm hứng sáng tác. 
4. Kết luận

Điểm lược lại tiến trình văn học Đàng 
Trong có thể thấy, dù rằng có sự phát triển 
không đồng đều ở các giai đoạn, nhưng 
căn bản văn học Đàng Trong phản ánh sự 
tương thích giữa văn chương và lịch sử. 
Nếu giai đoạn 1600-1672 hoạt động sáng 
tác văn chương gắn liền với đề tài Bắc cự, 
thì sang giai đoạn 1672-1777 nội dung văn 
chương gắn liền với công cuộc Nam tiến. 
Và vì dù ở thời điểm nào thì xã hội Đàng 
Trong cũng luôn cần tới vai trò lãnh đạo, 
hướng đạo của tầng lớp trí thức, dẫn đến 
tán dương nhân vật lãnh đạo trở thành chủ 
đề nổi bật trong văn học. Thời kỳ 1778-
1802 là quá trình “hồi cố” những giá trị 
Đàng Trong thuần chất nhất. Các trung tâm 
văn học lần lượt dịch chuyển về phương 
Nam, song hành với bước chân Nam tiến 
của dân tộc Việt. Trên tổng thể, có thể nhận 
thấy tình hình không cân đối về cơ cấu tác 
phẩm, chẳng hạn văn vần có vẻ áp đảo văn 
xuôi, hoạt động lý luận có vẻ kém so với 
hoạt động sáng tác... Tất cả những yếu tố 
đó đã làm nên sắc diện của văn học Đàng 
Trong giai đoạn này, trong đó có những đặc 
điểm tương đồng và cả những dấu hiệu loại 
biệt, khác lạ so với văn học Đàng Ngoài 
đương thời  
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